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I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Mục tiêu trọng tâm và then chốt của công cuộc đổi mới toàn diện và căn bản giáo dục phải là phát huy năng lực của người học, từ đó hoàn thiện năng lực, phẩm chất cá nhân. Chính vì thế, từ năm 2013, Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển đổi sang đào tạo theo học chế tín chỉ,  đây là một chủ trương, việc làm hết sức đúng đắn, phù hợp sự phát triển giáo dục đất nước và hội nhập quốc tế.
Sau hơn 1 năm trường thực hiện đào tạo theo học chế tín chỉ, nhiều cán bộ, giảng viên, sinh viên của nhà trường nhận định rằng việc áp dụng đào tạo theo phương thức này đã đạt được nhiều kết quả. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc, cần có giải pháp tháo gỡ để nâng cao chất lượng đào tạo. Một trong các khó khăn đó là phương pháp giảng dạy của giảng viên và cách học của sinh viên chưa thật sự đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ.

Trong học chế tín chỉ là giờ lên lớp của giảng viên và sinh viên giảm xuống; tăng cường các hoạt động tự học, thực tế, thực hành … Sự thay đổi chương trình và thời lượng đã kéo theo sự thay đổi cơ bản về phương pháp dạy và học. Đây vừa là điều kiện, vừa là cơ hội lại vừa là thách thức đối với việc học tập của sinh viên. Thầy không chỉ dạy sinh viên kiến thức mà còn dạy sinh viên cách lập kế hoạch học, cách đọc tài liệu, tìm kiếm thông tin... Thầy không chỉ dạy sinh viên mà còn học từ sinh viên. Sinh viên phải chủ động trong suốt quá trình học tập và phải có kế hoạch học tập thật chặt chẽ, khoa học; không chỉ học từ thầy mà còn học từ bạn bè và nhiều nguồn khác. Sinh viên không chỉ học kiến thức mà còn phải rèn luyện kỹ năng mềm, rèn luyện khả năng làm việc nhóm thì mới có thể đạt được kết quả cao trong học tập, đáp ứng được yêu cầu đa dạng của xã hội. Để đạt được điều đó giảng viên và sinh viên cần phải có một tư duy, phương pháp giảng dạy và học tập mới.

II. THỰC TRẠNG
Giảng viên.

Phương pháp giảng dạy là một trong những yếu tố quan trọng tác động đến quá trình học tập của sinh viên. Trước đây giảng viên quen soạn giảng theo học chế niên chế, lúc mới đổi qua học chế tín chỉ phải soạn giảng lại tất cả; phương pháp giảng dạy cũng có thay đổi, nội dung không được cắt ngắn nhưng phải cân nhắc để phân chia phần nào giảng trực tiếp, phần nào giao cho sinh viên nghiên cứu. Giảng viên phải giảm thời lượng, thay đổi phương pháp để khuyến khích tính chủ động của người học thông qua báo cáo nhóm, giao bài tập cho sinh viên … Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế sau:

- Phương pháp giảng dạy chưa thật sự khuyến khích sinh viên say mê, tìm kiếm trí thức, chưa giao nhiều nhiệm vụ học tập cho sinh viên, rất khó khăn với đa số giảng viên đã quen giảng dạy theo học chế niên chế.

- Một số giảng viên phản ánh rằng do sinh viên chưa được chuẩn bị kỹ cho nên giảng viên vẫn phải tiếp tục giảng như trước, có nghĩa là vẫn phải cung cấp những thông tin mà các em có thể đọc trước hoặc tự tìm hiểu được, nếu không giảng thì…không biết làm gì vì hỏi gì các em cũng không biết, hoặc các em không chuẩn bị các bài tập nhóm. Hoặc giảng viên quan ngại rằng sinh viên không có đủ học liệu học tập nên thay vì để sinh viên tự tìm hiểu thông tin thì giảng viên cung cấp luôn thông tin. Điều này làm cho học chế tín chỉ giảm đi ý nghĩa, sinh viên vẫn còn thụ động tiếp thu kiến thức.

- Một số giảng viên hiểu sai về ý nghĩa của tiết tự học nên để cho sinh viên tự nghiên cứu mà không có sự hướng dẫn đầy đủ gây cho sinh viên không ít những khó khăn, áp lực.

- Một số giảng viên vẫn chưa thay đổi được cách đánh giá theo học chế tín chỉ nên không phát huy được tính tự học và tính tích cực của sinh viên: như đánh giá phần thảo luận nhóm, đánh giá về bài tập về nhà, bài tập nhóm, tính tích cực tham gia xây dựng bài của sinh viên…

Sinh viên:

Qua khảo sát phần lớn sinh viên hiểu được học chế tín chỉ và phương pháp học tập mới. Tuy nhiên, vẫn còn một số lượng lớn sinh viên chưa hiểu đúng về thời gian tự học của mình để chuẩn bị hoặc củng cố kiến thức cho giờ trên lớp.

- Tính chủ động trong học tập của phần lớn sinh viên là chưa cao, do thói quen học thụ động khi học ở bậc phổ thông, chưa rèn luyện kỹ năng tự học, lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch học tập. Nhiều sinh viên khi học tập còn mang tính bị thúc ép, tiếp thu các kiến thức của thầy giáo một cách rất thụ động và khuôn mẫu, chưa mạnh dạn trao đổi các vấn đề trong nội dung học tập với thầy giáo (mặc dù rất nhiều thầy giáo rất khuyến khích điều này), nhiều sinh viên chưa biết cách mở rộng và phát triển các nội dung mà mình đã được học. 

- Tự học ở nhà là thời gian khó kiểm soát được nên đa phần sinh viên hiểu là thời gian nghỉ ngơi, thích làm gì thì tùy. Nhiều sinh viên thay vì dành thời gian tự học, khảo sát, tìm hiểu các kiến thức thực tế thì các em lại mất nhiều thời gian vào các trò chơi chưa cần thiết như các trò chơi Games, nói chuyện phiếm (Chat), la cà ở các quán nước vỉa hè, vv... Bên cạnh đó, sinh viên đi làm thêm cũng ảnh hưởng không nhỏ đến thời gian học tập của mình. Hiện chưa ai kiểm soát số giờ làm việc tối đa của sinh viên trong một tuần. Nhìn chung việc tự học của sinh viên vẫn chưa thực sự có hiệu quả.

- Một số sinh viên không phát huy tính chủ động, tự giác và tích cực của mình, chưa đặt ra cho mình những động cơ trong quá trình tự học, không xắp xếp cho mình một thời khóa biểu tự học hợp lý, lãng phí thời gian và tiền bạc.

- Vì một số giảng viên không đóng vai trò hướng dẫn nên sinh viên lúng túng không biết phải tự học những nội dung gì khi giáo viên không giao bài tập về nhà. Sinh viên gặp khó khăn về tài liệu tham khảo.  Nhiều sinh viên cho rằng phương pháp giảng dạy chưa kích thích các em thực hiện đầy đủ giờ tự học

- Nhiều sinh viên phản ánh rằng hàm lượng kiến thức so với thời gian học tập trên lớp là quá nhiều, khối lượng công việc do thầy cô giảng dạy giao cho rất lớn làm cho họ không có thời gian để chuẩn bị bài trước ở nhà. 

Cơ sở vật chất
- Cơ sở vật chất phục vụ cho quá trình tự học của sinh viên còn thiếu về số lượng và yếu về chất lượng như: website điện tử, hệ thống E-learning, máy tính, phòng thực hành …

- Giáo trình thực hành, tài liệu tham khảo cho sinh viên còn thiếu.

III. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

Để đạt hiệu quả tốt trong đào tạo theo tín chỉ cần phải có sự chuẩn bị và nỗ lực từ cả 3 phía: nhà trường, giảng viên và sinh viên.

Giảng viên
- Giảng viên cần căn cứ vào chương trình chi tiết môn học để xây dựng lịch giảng dạy, tổ chức giảng dạy và ra đề kiểm tra đánh giá tiếp thu môn học đảm bảo chất lượng theo mục tiêu môn học;

- Không có một phương pháp giảng dạy vạn năng nào có thể áp dụng cho mọi đối tượng, hoàn cảnh, học phần. Người Thầy phải biết sử dụng tổng hợp nhiều phương pháp hiệu quả nhất, lựa chọn phương pháp giảng dạy tích cực và lấy sinh viên làm trung tâm. Một số phương pháp có thể áp dụng trong giảng dạy kỹ thuật – công nghệ như phương pháp đặt vấn đề và giải quyết vấn đề, hợp tác trong nhóm nhỏ, phương pháp tương tác, phương pháp thực nghiệm, báo cáo nhóm, v.v…

- Giảng viên cần hướng dẫn sinh viên rèn luyện một số kỹ năng cụ thể như: lập kế hoạch học tập, nghe giảng và ghi bài trên lớp, tự học, học nhóm, đọc sách, nghiên cứu và giải quyết vấn đề, hướng dẫn sinh viên điều chỉnh, hoàn thiện thêm nội dung mà giảng viên chuẩn bị. 

- Giảng viên cần kích thích động cơ học tập của sinh viên thông qua đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá học tập như:  Kiểm tra đánh giá theo các bậc nhận thức, kỹ năng và tư duy mà môn học dự kiến người học đạt được sau khi kết thúc;  áp dụng nhiều phương pháp kiểm tra đánh giá khác nhau và phải thực hiện một cách thường xuyên; tăng tỉ lệ điểm đánh giá quá trình để ràng buộc sinh viên sẽ phải có thái độ tích cực hơn trong học tập; giao nhiều bài tập ở nhà với nhiều hình thức khác nhau như bài tập cá nhân, bài tập nhóm,…; chấm và lưu điểm bài kiểm tra của sinh viên phải thật công bằng và nghiêm túc để sinh viên không có thái độ lơ là trong học tập.

- Giảng viên giữ vai trò quan trọng trong quá trình học tập của sinh viên thông qua các hoạt động tổ chức, điều khiển, hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động học tập của sinh viên. Giảng viên đóng vai trò hướng dẫn chứ không là người truyền thụ và giao nhiều nhiệm vụ, kích thích sinh viên trực tiếp tìm hiểu, lĩnh hội kiến thức và tự giải quyết vấn đề; ý thức tự giác, thái độ tích cực trong học tập; giúp các em tự tạo ra cho mình nhu cầu, động cơ, hứng thú trong học tập, nâng cao ý chí và huy động sức lực vượt qua những khó khăn để tiếp thu tri thức, rèn luyện kĩ năng, kĩ xảo; và điều cốt yếu là rèn luyện cho các em thói quen làm việc độc lập. Thói quen này sẽ giúp các em khi rời giảng đường vẫn có khả năng tự học tập và nghiên cứu suốt đời để không ngừng nâng cao kiến thức và trình độ chuyên môn cho mình.

- Giảng viên nên thường xuyên cập nhật bài giảng của mình, xây dựng giáo trình thực hành, cung cấp nhiều tài liệu liên quan, thực hiện hướng dẫn sinh viên kỹ năng xử lý khối lượng tri thức khổng lồ thành trí thức của riêng mình bằng cách định hướng kiến thức cần thiết thông qua seminar, báo cáo nhóm, thảo luận nhóm, bài tập, đồ án, v.v… Giảng viên phải thực sự hỗ trợ, hướng dẫn, tạo điều kiện cho sinh viên thực hiện thành công các hoạt động học tập, nghiên cứu được giao.

- Giảng viên phải biết cách khai thác tối đa các phương tiện dạy học đã được đầu tư như thư viện, thư viện điện tử, LCD projector, TV, hệ thống E-learning của nhà trường, phòng thực hành, công nghệ thông tin, v.v… để hỗ trợ quá trình dạy và học. Tăng cường giao nhiệm vụ học tập cho sinh viên như bài tập, bài thực hành, báo cáo chuyên đề, lượt khảo tài liệu, v.v… nhằm khuyến khích sinh viên sử dụng thư viện, hệ thống E-learning, phòng thực hành. Đồng thời giúp sinh viên rèn luyện tính tự lập và thói quen tự giải quyết vấn đề.

- Giảng viên nên trao đổi, cam kết với sinh viên về phương pháp giảng dạy và đề nghị sinh viên cùng với mình tuân thủ những cam kết đó. Giảng viên cũng cần phân tích, lắng nghe nhiều hơn những nhu cầu cũng như vướng mắc của sinh viên và phải nghiêm túc, công bằng trong việc đánh giá sinh viên để chất lượng giảng dạy được tốt hơn. 

Sinh viên:
- Sinh viên phải rèn luyện kỹ năng xây dựng  kế hoạch học tập gồm các giai đoạn: Liệt kê và ghi ra  những  công  việc  cần  làm;  tự  xây  dựng  kế hoạch  học  tập  theo  từng  tuần,  tháng,  học  kỳ, năm  học;  sắp  xếp,  phân  phối  thời  gian  hợp  lý cho những nhiệm vụ học tập, ưu tiên cho những nhiệm  vụ  quan  trọng;  xác  định  thời  gian  phải hoàn thành công việc; tự kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch và rút kinh nghiệm.

- Sinh viên phải rèn luyện kỹ năng nghe giảng và ghi bài trên lớp: các thủ thuật nghe – ghi, cách viết tắt, viết gạch chân để nhấn mạnh và dễ nhớ…

- Sinh viên phải rèn luyện kỹ năng học bài, đọc sách, tra cứu tài liệu, …

- Sinh viên phải rèn luyện kỹ năng học nhóm, làm việc nhóm, cách giao tiếp, trình bày diễn giải bằng lời, học cách thuyết phục đồng nghiệp, học cách quản lý và tự tổ chức nhóm học tập, hội thảo…

- Sinh viên phải rèn luyện kỹ năng nghiên cứu và giải quyết vấn đề: sinh  viên  phải thường xuyên làm các bài tập, đồ án, tiểu luận hoặc làm các đề tài nghiên cứu khoa học nên từ  đầu  khóa  học,  sinh  viên cần  trang  bị  những kiến thức, kỹ năng, cách thức lựa chọn vấn đề, nghiên cứu và giải quyết vấn đề, chọn vấn đề có ý nghĩa khoa học hoặc có ý nghĩa thực tiễn;  chọn  vấn  đề  theo  sở  thích  hoặc  theo  hệ thống nghiên cứu của giảng viên, của Khoa, Trường…, cách xây dựng  đề  cương  nghiên  cứu;  cách  thu  thập  tư liệu;  cách  viết  tổng  quan;  cách  phân  tích,  tổng hợp và bình luận, đánh giá các tư liệu thu thập được và đề xuất phương hướng giải quyết vấn đề… Cách chọn lọc  phương  pháp  giải  quyết  vấn  đề,  các  bước triển khai giải quyết vấn đề, các thử  nghiệm giải quyết vấn đề, cách kiểm tra đánh giá kết quả giải quyết vấn đề.

- Sinh viên cần tìm hiểu rõ các quy định của nhà trường, thường xuyên liên hệ với cố vấn học tập, giảng viên bộ môn để hiểu rõ về thời gian học, hướng dẫn của giảng viên về cách tự học đối với từng môn, chú ý đến khả năng, điều kiện của bản thân và sử dụng nguồn học liệu sẵn có để phát huy hiệu quả của thời gian tự học.

- Sinh viên cần tận dụng tối đa các phương tiện học tập, công cụ hỗ trợ của trường: thư viện, hệ thống E-learning, phòng thực hành, câu lạc bộ, hội thảo, diễn đàn, … để nâng cao năng lực tự học của mình.

Nhà trường, khoa, bộ môn:
- Tăng số lượng sách và đầu sách, đồng thời tăng thời gian cho mượn để sinh viên có thể nghiên cứu tốt hơn. 

- Tổ chức mở cửa các phòng thực hành, thí nghiệm, phòng tự học với các qui định riêng để đáp ứng tốt hơn nữa thời gian tự học, tự thực hành của sinh viên.

- Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống E-learning với các công cụ và tiện ích: Đưa lên mạng các tài liệu dưới nhiều dạng (Word, PDF, HTML, Video,...), tạo các diễn đàn thảo luận (discussion forum) chung và riêng cho các nhóm làm việc trong khóa học; Quản lý danh sách các liên kết; Tạo các nhóm làm việc từ các sinh viên tham gia khóa học; Soạn thảo các bài tập ở nhiều dạng, đặc biệt là trắc nghiệm; Xây dựng một lịch làm việc cho toàn khóa học; Quản lý thông báo trên khóa học và gửi thông báo qua hệ thống email được xây dựng sẵn; Cho phép sinh viên gửi báo cáo, bài tập,… Như vậy, hệ thống E-learning có khả năng hỗ trợ cho việc đổi mới phương pháp giảng dạy và tín chỉ hoá trong Trường, đặc biệt là giảm thời gian lên lớp của giáo viên, tăng cường tự học cho sinh viên nhưng vẫn bảo đảm điều kiện để sinh viên có thể học tốt

- Các Khoa, tổ bộ môn nên có sự phân công, sắp xếp giảng viên có mặt thường xuyên ở văn phòng và sẵn sàng tiếp xúc, tư vấn, giải đáp thắc mắc của sinh viên về cách học, lập kế hoạch, định hướng, chuyên môn, nghề nghiệp. Điều này sẽ giúp sinh viên học tập thoải mái hơn và tiếp thu bài học hiệu quả hơn.

- Thành lập các câu lạc bộ theo chuyên môn: Anh Văn, Tin học, RoBocom, …. nhằm  trao đổi kiến thức chuyên ngành, tổ chức các cuộc thi, tổ chức tọa đàm trao đổi kinh nghiệm học tập với các chủ đề thiết thực gắn liền với thực tiễn để sinh viên có cơ hội ứng dụng, phát triển các kiến thức đã học vào thực tế.

- Tổ chức các hội thảo, diễn đàn, chuyên đề, mời các chuyên gia, doanh nghiệp tham gia để tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm, kiến thức chuyên môn tạo cho sinh viên tiếp cận các tri thức mới.

IV. KẾT LUẬN

Muốn phát huy một cách tối đa năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên, trong quá trình giảng dạy, người thầy phải luôn lấy việc học của học sinh làm đối tượng trung tâm của quá trình giảng dạy, phải tìm ra con đường, cách thức để người học tự chiếm lĩnh tri thức và vận dụng được tri thức vào thực tiễn. Như vậy, các sinh viên của họ sẽ phát huy được hết các khả năng tư duy, sáng tạo của mình trong quá trình học tập, nghiên cứu của mình. Hơn nữa, các sinh viên sẽ được tạo thêm niềm hứng khởi, say mê trong quá trình học tập. Đây là các yếu tố cơ bản có ảnh hưởng lớn đến kết quả và chất lượng học tập, nghiên cứu của sinh viên.

Tinh thần cốt lõi của học chế tín chỉ là: Thầy phải thay đổi cách dạy, sinh viên phải thay đổi cách học và Trường phải thay đổi cách quản lý. Chỉ khi nào đạt được sự đồng bộ đó chúng ta mới hy vọng có được một sự hoàn thiện trong tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ.
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